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ThốngNhất, ngày 08 tháng 6  năm 2021


DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 ĐƯỢC CHỌN SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ NĂM HỌC 2021 – 2022
	TT
	Tênsách
	Têntácgiả
	Nhàxuấtbản

	1
	Ngữvăn 6 Tập 1

	BùiMạnhHùng (TổngChủbiên), NguyễnThịNgânHoa (Chủbiên), NguyễnLinhChi,NguyễnThị Mai Liên, LêTrà My, LêThị MinhNguyệt, NguyễnThịNương, NguyễnThịHảiPhương
	Giáodục
Việt Nam


	2
	Ngữvăn 6 Tập 2
	BùiMạnhHùng (TổngChủbiên), NguyễnThịNgânHoa (Chủbiên), NguyễnLinhChi,NguyễnThị Mai Liên, LêTrà My, LêThị Minh Nguyệt, NguyễnThịNương, NguyễnThịHảiPhương
	Giáodục
Việt Nam


	3
	Toán 6 Tập 1
	HàHuyKhoái (TổngChủbiên), NguyễnHuyĐoan (Chủbiên), Nguyễn Cao Cường, TrầnMạnhCường, Doãn Minh Cường, SĩĐứcQuang, LưuBáThắng
	Giáodục
Việt Nam

	4
	Toán 6 Tập 2
	HàHuyKhoái (TổngChủbiên), NguyễnHuyĐoan (Chủbiên), Nguyễn Cao Cường, TrầnMạnhCường, Doãn Minh Cường, SĩĐứcQuang, LưuBáThắng
	Giáodục
Việt Nam

	5
	TiếngAnh 6 i-Learn Smart World 

	VõĐạiPhúc (TổngChủbiênkiêmchủbiên), NguyễnThịNgọcQuyên, ĐặngĐỗThiênThanh, LêThịTuyết Minh, HuỳnhTuyết Mai, NguyễnDươngHoàiThương
	ĐạihọcSưphạm TP. HồChí Minh 

	6
	Giáodụccôngdân 6
	ĐinhPhươngDuy, ĐàoThịNgọc Minh, HuỳnhVănSơn (đồngChủbiên), ĐàoLêHòa An, TrầnTuấnAnh, ĐàoThịHà, LưuThị Thu Hà, NgôTháiHà, NguyễnThịBíchHồng, TiêuThịMỹHồng, ĐỗCông Nam, VũThịThanhNga .
	GiáodụcViệt Nam

	7
	Khoahọctựnhiên 6
	VũVănHùng (TổngChủbiên), ĐinhĐoàn

Long, Lê Kim Long, BùiGiaThịnh (đồngChủbiên), NguyễnHữu Chung, Nguyễn Thu Hà, BùiThịViệtHà, NguyễnĐứcHiệp, TrầnThịThanhHuyền, LêTrọngHuyền, VũTrọngRỹ, NguyễnVănVịnh
	Giáodục

Việt Nam

	8
	LịchsửvàĐịalí 6
	Nguyễn Kim Hồng (TổngChủbiênphầnĐịalí), HàBíchLiên (ChủbiênphầnLịchsử), PhạmThịBình (ChủbiênphầnĐịalí), NguyễnTrà My, Mai ThịPhúPhương, Nguyễn Kim TườngVy, HàVănThắng, NguyễnHữuBách, HuỳnhPhẩmDũngPhát, Phan VănPhú, NguyễnThị Kim Liên, VũThịBắc, PhạmĐỗVănTrung
	GiáodụcViệt Nam



	9
	Tin học 6
	NguyễnChíCông, HàĐặng Cao Tùng, ĐinhThịHạnh Mai, HoàngThị Mai
	Giáodục

Việt Nam 

	10
	Côngnghệ 6
	LêHuyHoàng (TổngChủbiênkiêmChủbiên), TrươngThịHồngHuệ, LêXuânQuang, VũThịNgọcThúy, NguyễnThanhTrịnh,VũCẩmTú


	Giáodục

Việt Nam 



	11
	Âmnhạc 6
	Hoàng Long, ĐỗThị Minh Chính (đồngTổngchủbiên), Vũ Mai Lan (Chủbiên), Bùi Minh Hoa, TrầnBảoLân, TrịnhThịOanh, Cao SỹAnhTùng, NguyễnThịThanhVân
	Giáodục

Việt Nam 



	12
	Mĩthuật 6
	ĐoànThịMỹHương, ĐinhGiaLê (đồngTổngchủbiên), PhạmThịChỉnh, Phạm Minh Phong(đồngChủbiên), PhạmDuyAnh, VũThịThanhHương, NguyễnThị May, ĐoànDũngSĩ.
	Giáodục

Việt Nam

	13
	Giáodụcthểchất 6
	HồĐắcSơn-NguyễnDuyQuyết( đồngtổngchủbiên), NgôViệtHoàn, NguyễnMạnhToàn( đồngchủbiên), vũTuấnAnh, NguyễnHữuBính, NguyễnXuânĐoàn, LêTrườngSơnChấnHải,ĐỗMạnhHưng, LêChíNhân, PhạmHoàiQuyên, Phạm Mai Vương.
	GiáodụcViệt Nam

	14
	Hoạtđộngtrải
nghiệm, Hướng
nghiệp 6
	Lưu Thu Thuỷ, BùiSỹTụng (đồngTổngChủbiên), HoàngThịHạnh, NguyễnThịViệtNga, TrầnThị Thu (đồngChủbiên), VũThị Lan Anh, NguyễnThanhBình, LêVănCầu, DươngThị Thu Hà, TạVăn Hai, Nguyễn Thu Hương, LêThịLuận, NguyễnThịThanh Mai, NguyễnHồngThuận, LêThịThanhThuỷGiáodụcViệt Nam
	GiáodụcViệt Nam


Người tổng hợp





KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG






( Đãký)
Trần Thị Minh Thi



VươngVănLương
